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1 DƯƠNG THỊ NHƯ AN 11/03/1987 094187017273 19 Lô b6, KDC Lê Thìn-P. 10, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng
941067000061|

941067000061
A1|B2

05/10/2015|

05/10/2015

Sóc Trăng|Sóc 

Trăng

2 NGUYỄN TUẤN ANH 01/01/1989 366210193 Ấp Lợi Hưng-X. Long Đức, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940140005179 A1 04/07/2014 Sóc Trăng

3 VÕ HỒNG XUÂN ANH 24/10/1994 094194000596 263/99 Phú Lợi-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AX317732 A1 26/10/2012 Cần Thơ

4 LIÊU SÀ BẠ 30/12/1976 094076015691 ấp Bưng Cóc-X. Phú Mỹ, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 940030017015 A1 13/01/2020 Sóc Trăng

5 NGUYỄN THANH BẠCH 04/08/1999 094099009875
Ấp Lê Minh Châu A-X. An Thạnh Đông, H. Cù Lao Dung, 

T. Sóc Trăng
940189002203 A1 07/05/2018 Sóc Trăng

6 TRẦN QUỐC BẢO 01/01/1982 094082004463 Ấp 4-TT. Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940043003517 A1 25/04/2016 Sóc Trăng

7 TRẦN VĂN BỈ 01/01/1993 366032426 ấp Nam Hải-X. Đại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940112006164 A1 05/12/2019 Sóc Trăng

8 TÔ KIM BÌNH 01/01/1976 094076006547 Ấp Số 1-X. Kế An, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 930208008439 A1 10/08/2020 Hậu Giang

9 TRƯƠNG BÌNH 08/09/1962 365947540 392 Lý Thường Kiệt-P. 4, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940962001472 C 18/11/2016 Sóc Trăng

10 TRƯƠNG QUỐC BÌNH 01/01/1982 365441116
ấp Châu Thành-TT. Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc 

Trăng
940006001606 A1 11/08/2016 Sóc Trăng

11 VỎ THỊ CẨM 04/11/1994 385820889 Ấp 21-X. Phong Thạnh, TX. Giá Rai, T. Bạc Liêu 861170001619 A1 01/03/2021 Sóc Trăng

12 NGUYỄN VĂN CẦN 30/10/1997 094097002670 Ấp Cái Quanh-X. Tân Thạnh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940165006018 A1 25/08/2016 Sóc Trăng

13 PHẠM MINH CHIẾN 23/02/1994 094094001331 ấp Phương Bình 1-X. Hưng Phú, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 940123000746 A1 05/09/2014 Sóc Trăng

14 TRẦN VĂN CHỦ 01/01/1961 094061003778 ấp Chợ-X. Trung Bình, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng AV761849 A1 31/08/2012 Sóc Trăng

15 NGUYỄN THÀNH CHUNG 24/02/1989 094089009053
499 Đường 30/4, Khóm 1-P. 3, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
940075006504 A1 05/10/2017 Sóc Trăng

16 THẠCH CHUNG 22/06/1991 094091008315
ấp Trường Bình-X. Trường Khánh, H. Long Phú, T. Sóc 

Trăng
AV037105 A1 25/05/2012 Sóc Trăng

17 HOÀNG HUY CHƯƠNG 19/03/1986 365675646 Ấp Đông Hải-X. Đại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 860050000191 A1 28/11/2016 Sóc Trăng

18 SƠN CƯƠNG 01/01/1958 094058002038 792/3C Tôn Đức Thắng-P. 5, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940074000239 A1 30/05/2013 Sóc Trăng

19 TRẦN VĂN ĐẠI 01/01/1991 365874728 Ấp Tân Qui A-X. Tân Hưng, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940126002143 A1 18/07/2019 Sóc Trăng

20 TRẦN MINH DÂN 04/12/1995 366054053 Ấp An Trạch-X. An Hiệp, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 940146004491 A1 29/05/2014 Sóc Trăng

21 ĐẬU HẢI ĐĂNG 19/01/1996 094096015247
Lô4 E07 KDC Sáng Quang-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
790183019125 A1 18/01/2018 Hồ Chí Minh

22 ĐINH TRÚC ĐÀO 01/01/1991 365985882 838/29Đ Phạm Hùng-P. 8, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 941144000258 A1 14/01/2014 Sóc Trăng

23 LÊ MINH ĐẠT 15/02/1988 094088019393 Ấp Phú Hòa-X. Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940071005655 A1 31/03/2017 Sóc Trăng

24 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 01/01/1994 365993980 Đắc Thắng-X. Hồ Đắc Kiện, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng AV760129 A1 03/08/2012 Sóc Trăng

25 THÁI NGỌC ĐẠT 24/03/1987 365550682 Ấp Trung Hòa-X. Gia Hòa 1, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940136004870 A1 13/07/2018 Sóc Trăng

26 LÊ HOÀNG ĐẤU 07/02/1991 365853710 Hoà Lộc 1-X. Xuân Hòa, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng AM705813 A1 22/04/2010 Sóc Trăng

27 ĐỖ CÔNG ĐẦY 04/09/1993 094093000425 Ấp Bưng Cà Pốt-X. Tài Văn, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng 940179005076 A1 15/09/2017 Sóc Trăng
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28 LÊ VĂN ĐẦY 01/01/1979 094079000595 Ấp Nhì-X. Châu Khánh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940056003258 A1 25/04/2016 Sóc Trăng

29 SƠN DIÊN 05/01/1999 094099003550
ấp Thạnh Ninh-X. Thạnh Thới Thuận, H. Trần Đề, T. Sóc 

Trăng
940182004079 B2 09/04/2020 Sóc Trăng

30 NGUYỄN VĂN DIỄN 01/01/1972 094072018814 405/13 Trần Hưng Đạo-P. 3, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940166006631 C 30/09/2021 Sóc Trăng

31 NGUYỄN VĂN DIỄN 01/01/1972 094072018814 405/13, Trần Hưng Đạo-P. 3, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940166006631 A1 04/10/2016 Sóc Trăng

32 TRƯƠNG LONG ĐÌNH 03/07/1996 366193243
Ấp Lương Văn Hoàng-X. Ngọc Tố, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc 

Trăng
940148007193 A1 05/09/2014 Sóc Trăng

33 DƯƠNG THANH ĐỨC 06/07/1995 184314818 -X. Xuân Thành, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh 400156038780 A1 03/11/2015 Nghệ An

34 TRẦN THÙY DUNG 01/01/1988 365695142 Mỹ Lợi B-X. Mỹ Tú, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 791173011132 A1 23/02/2017 Hồ Chí Minh

35 TRẦN VĂN DŨNG 05/02/1988 365620625
140/20,Trương Công Định-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
940140006583 B2 04/09/2020 Sóc Trăng

36 LÝ DƯƠNG 02/07/1992 094092015393
ấp Trường Lộc-X. Trường Khánh, H. Long Phú, T. Sóc 

Trăng
AP519339 A1 17/09/2010 Sóc Trăng

37 NGUYỄN THỊ DUYÊN 20/09/1975 366090151 Hòa Mỹ-TT. Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 941051002064 A1 03/01/2020 Sóc Trăng

38 NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN29/02/1992 051192002703 Ấp Ngan Rô 2-X. Đại Ân  2, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng AP424403 A1 03/02/2011 Quảng Ngãi

39 NGUYỄN VĂN GAI 01/01/1963 093063003891 Ấp 4-X. Thuận Hòa, H. Long Mỹ, T. Hậu Giang 940157009937 A1 21/12/2015 Sóc Trăng

40 ĐINH THỊ GÁI 01/01/1982 094182014465
Ấp Trường Bình-X. Trường Khánh, H. Long Phú, T. Sóc 

Trăng
AE616838 A1 14/03/2008 Sóc Trăng

41 HUỲNH THU GIANG 19/02/2001 094301008344 242 Phạm Hùng-P. 8, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 941194003926 A1 28/08/2019 Sóc Trăng

42 NGÔ TRƯỜNG GIANG 01/01/1993 366059551 Ấp Mỹ Thạnh-X. Nhơn Mỹ, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 790181039851 A1 06/02/2018 Hồ Chí Minh

43 THẠCH TRƯỜNG GIANG 06/01/1987 094087002883 Ấp Tâm Kiên-X. Đại Tâm, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng AD179803 A1 30/11/2007 Sóc Trăng

44 TRỊNH VĂN GÒN 18/04/1968 094068008006 Ấp 1-X. Trinh Phú, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940095003677 A1 26/09/2016 Sóc Trăng

45 DƯƠNG VĂN HẢI 01/01/1966 094066008754 ấp Kiết Hoà-X. Lâm Kiết, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng AL836587 A1 06/10/2009 Sóc Trăng

46 VƯƠNG VŨ HẢI 21/12/1996 094096005723 Khóm 4-P. 1, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng 940154005839 A1 07/09/2016 Sóc Trăng

47 LÊ HIẾU HẠNH 19/09/1963 365563944
897/39/3 Trần Hưng Đạo-P. 10, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
S300489 A1 22/07/2004 Sóc Trăng

48 HUỲNH THANH HẬU 17/09/1983 094083015621 51/41 Trần Hưng Đạo-P. 3, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940030005946 A1 09/11/2015 Sóc Trăng

49 LÂM TƯ HÊN 12/03/1949 094049005465 Phú Bình-X. Phú Tâm, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng AC837781 A1 04/08/2007 Hồ Chí Minh

50 ĐẶNG MINH HIỀN 11/08/1991 094091006036 Xây Cáp-TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 940092006446 B2 19/06/2019 Hồ Chí Minh

51 ĐẶNG MINH HIỀN 11/08/1991 094091006036 ấp Xây Cáp-TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 940092006446 A1 10/10/2018 Sóc Trăng

52 KIM THANH HIỀN 09/12/1996 094096007366
Ấp Tiên Cường 2-X. Thạnh Thới An, H. Trần Đề, T. Sóc 

Trăng
940166000961 A1 29/01/2016 Sóc Trăng

53 LÊ VĂN HIỂN 01/01/1968 094068004535 Ấp Tân Phước-X. Thạnh Tân, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng 940115003610 A1 20/10/2016 Sóc Trăng

54 LÂM VĂN HIẾU 15/07/1974 365215292 Khu 2-X. Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng AD153263 A1 06/12/2007 Cần Thơ

55 LÊ VĂN HIỂU 31/03/1965 110977539 Ấp Hòa Mỹ-TT. Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng F491693 A1 29/12/2000 Sóc Trăng

56 PHƯƠNG HOÀNG 01/01/1973 365024695 ấp Kiết Lập B-X. Lâm Tân, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng G878325 A1 10/09/2002 Sóc Trăng

57 DƯƠNG TÚ HỒNG 17/04/1993 366024327 230/12 Mạc Đỉnh Chi-P. 9, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 941112000286 A1 26/02/2015 Sóc Trăng
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58 NGUYỄN THỊ HUỆ 09/09/1967 363606799 Khu Vực 1-P. Lái Hiếu, TP. Ngã Bảy, T. Hậu Giang T954721 A1 06/01/2005 Sóc Trăng

59 ĐẶNG THANH HÙNG 19/05/1994 366109953 Ấp 12-X. Ba Trinh, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 930138003306 A1 30/09/2013 Hậu Giang

60 NGUYỄN THỊ THIÊN NHÂN29/04/1999 094199000269 Ấp Nhì-X. Châu Khánh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 941171001828 A1 20/06/2017 Sóc Trăng

61 TRẦN HOÀNG NHÂN 14/06/2003 094203008666
Ấp Phú Thành A-X. Phú Tâm, H. Châu Thành, T. Sóc 

Trăng
940228000542 A1 24/01/2022 Sóc Trăng

62 LÊ THỐNG NHẤT 18/11/1975 094075000967 Ấp Thạnh Đức-X. Long Đức, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940110001068 D 07/07/2020 Sóc Trăng

63 CAO THỊ NHI 24/12/1989 365662991 Phước Thuận-X. Phú Tân, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng AX934475 A1 04/01/2013 Sóc Trăng

64 YÊN MÃ NHI 18/10/1989 365745470
Ấp Bưng Tróp B-X. An Hiệp, H. Châu Thành, T. Sóc 

Trăng

940082000335|

940082000335
A1|D

30/12/2016|

30/12/2016

Sóc Trăng|Sóc 

Trăng

65 PHAN THÀNH NỚI 21/10/1964 094064015071 Ấp Tân Qui A-X. Tân Hưng, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940948000011 D 08/03/2018 Sóc Trăng

66 PHAN THÀNH NỚI 21/10/1964 094064015071 Ấp Tân Qui A-X. Tân Hưng, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940948000011 A1 08/03/2018 Sóc Trăng

67 TRẦN LINH PHI 01/01/1992 363685740 Ấp Tân Long-X. Tân Bình, H. Phụng Hiệp, T. Hậu Giang AS102445 B2 08/06/2011 Cần Thơ

68 DANH CHÍ PHONG 05/02/1992 094092003408 Ấp Kinh Ngay 1-TT. Hưng Lợi, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng 940116005862 A1 02/11/2018 Sóc Trăng

69 LƯU VĂN PHONG 01/01/1982 094082012987 196/15, Bạch Đằng-P. 4, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940049001236 A1 11/11/2014 Sóc Trăng

70 NGUYỄN THANH PHONG 01/01/1980 094080019576 Ấp Sóc Tháo-X. Phú Tâm, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng Y559210 A1 16/01/2006 Sóc Trăng

71 TRỊNH MINH PHÚ 01/01/1980 094080000834 Ấp Cổ Cò-X. Ngọc Tố, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940032015721 A1 13/07/2017 Sóc Trăng

72 ĐOÀN NGUYỄN TRỌNG PHÚC16/11/2001 094201000522 Ấp Phước Bình-X. Mỹ Thuận, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 940192007453 A1 03/12/2019 Sóc Trăng

73 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 31/08/1964 094064010546 29/6 Hồ Nước Ngọt-P. 6, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AX933221 A1 27/12/2012 Sóc Trăng

74 THẠCH QUAN 06/01/2001 094201007090 Ấp Phước Quới-X. Phú Tân, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 940218000318 A1 18/01/2021 Sóc Trăng

75 LÝ MINH QUÂN 17/08/1978 094078003782 581 Trần Hưng Đạo-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940067000792 D 03/11/2016 Sóc Trăng

76 ĐẶNG PHÚ QUÍ 17/04/1987 094087014491 Khóm 1-P.2, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng AE480497 A1 23/12/2007 Hồ Chí Minh

77 HÀ THANH SANG 01/01/1981 094081012188 73/10 Phú Lợi-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AC036181 A1 06/07/2007 Sóc Trăng

78 LƯU THÀNH SANG 01/01/1973 094073013958 213/10/9, Kinh Xáng-P. 8, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng R125327 A1 20/04/2004 Sóc Trăng

79 ĐOÀN VĂN SÀNH 01/01/1965 094065006868 ấp An Bình-TT. An Lạc Thôn, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940041005388 A1 28/03/2018 Sóc Trăng

80 VĂN CÔNG SƠN 10/11/1994 365992878 Ấp Hòa Đức-X. Hòa Tú 1, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng AX345967 A1 27/11/2012 Sóc Trăng

81 LIÊU MINH TÂM 01/01/1979 365269750 Bắc Dần-X. Mỹ Tú, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng AL841826 A1 07/12/2009 Sóc Trăng

82 NGUYỄN CHÍ TÂM 01/01/1975 094075010037 Ấp 16/2-X. Vĩnh Lợi, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng 940038001029 B2 30/07/2014 Sóc Trăng

83 NGUYỄN CHÍ TÂM 01/01/1975 094075010037 Ấp 16/2-X. Vĩnh Lợi, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng 940038001029 A1 30/07/2014 Sóc Trăng

84 NGUYỄN HỮU TÂM 04/04/2001 094201011040 Mỹ Tân-X. Thiện Mỹ, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 790211011262 A1 26/01/2021 Hồ Chí Minh

85 TRẦN HÙNG TÂM 05/06/1986 094086001424 ấp Trung Hòa-X. Tuân Tức, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng T952953 A1 17/12/2004 Sóc Trăng

86 TRƯƠNG VĂN TÂM 19/07/1969 094069017088 Ấp Hòa Lợi-X. Xuân Hòa, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng AR202187 A1 26/01/2011 Sóc Trăng

87 NGUYỄN TRUNG TẤN 25/10/1989 094089013854 250 Phạm Hùng-P. 8, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940162002857 B2 24/07/2020 Sóc Trăng

88 NGUYỄN TRUNG TẤN 25/10/1989 094089013854 250 Phạm Hùng-P. 8, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940162002857 A2 12/04/2016 Sóc Trăng

89 NGUYỄN VĂN TẬN 01/01/1960 094060002492 Ấp Đại Chí-X. Đại Tâm, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940057002935 C 11/03/2021 Sóc Trăng

90 NGUYỄN VĂN TẬN 01/01/1960 094060002492 Ấp Đại Chí-X. Đại Tâm, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940057002935 A3 10/03/2016 Sóc Trăng

91 DƯƠNG THỊ THA 01/01/1993 366087655 Đại Bái-X. Lạc Hòa, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng 741154014137 A1 19/10/2015 Bình Dương

92 TRẦN PHÚ THIỆN 15/10/1995 366076335 76/5 Mai Thanh Thế-P. 9, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940168005931 A1 25/08/2016 Sóc Trăng
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93 BÙI NGÔ TRƯỜNG THỊNH 03/12/1992 365833082 07 Xô Viết Nghệ Tỉnh-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940114000757 A1 21/07/2014 Sóc Trăng

94 LÊ ĐOÀN HỮU THỌ 20/04/1994 366077346 583 Tôn Đức Thắng, K3-P. 5, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940188002257 C 26/12/2018 Sóc Trăng

95 TRẦN VĂN THỌ 27/08/1990 094090011074 238A Chông Chác-P. 5, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940202000764 A1 18/01/2020 Sóc Trăng

96 VÕ HỮU THỌ 02/12/1984 365552007 376/16 Lý Thường Kiệt-P. 4, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940084004630 C 05/01/2017 Sóc Trăng

97 CANG VĂN THOẢNG 01/01/1983 094083001771
Kinh Mới Đông-P. Khánh Hòa, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc 

Trăng
940079003358 A1 07/07/2016 Sóc Trăng

98 TRẦN KHẢ THÔNG 04/08/1995 094095003316 301 Phạm Hùng-P. 8, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940131005748 A1 25/09/2013 Sóc Trăng

99 TRIỆU DƯƠNG THỊ MỘNG THU26/07/1983 094183001587 Ấp Giồng Có-X. Tham Đôn, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 775529 A1 10/03/2007 Cần Thơ

100 PHẠM HỒNG THỦ 21/03/1996 352433892 Tân Phú-X. Tân Thạnh, TX. Tân Châu, T. An Giang 790144934304 A1 11/08/2014 Hồ Chí Minh

101 HUỲNH MINH THUẬN 02/05/1999 094099008060 Châu Thành-TT. Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940171005410 A1 05/10/2017 Sóc Trăng

102 HÀ MINH THỰC 27/10/1996 094096002358 Ấp 15-X. Vĩnh Lợi, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng 890151017109 A1 05/11/2015 An Giang

103 TRẦN HOÀNG HƯNG 13/03/1995 094095000080
Số 47/12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa-P. 7, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
940130000328 B2 05/12/2013 Sóc Trăng

104 TRẦN HOÀNG HƯNG 13/03/1995 094095000080
Số 47/12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa-P. 7, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
940130000328 A1 05/12/2013 Sóc Trăng

105 ĐẶNG HOÀNG HUY 21/03/1998 094098007661 Ấp 1-TT. Phú Lộc, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng 940166005074 A1 20/07/2016 Sóc Trăng

106 PHAN HOÀNG HUY 06/06/1979 094079020590 Ấp 3-TT. Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940085004145 C 04/11/2016 Sóc Trăng

107 NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN 03/01/1990 094190002127 Ấp Thiện Nhơn-X. Thuận Hưng, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 941106002018 A1 03/05/2017 Sóc Trăng

108 HÀ VĂN HUYNH 02/07/1988 365639572
ấp Phụng Tường 2-X. Song Phụng, H. Long Phú, T. Sóc 

Trăng
940086003877 A1 12/10/2016 Sóc Trăng

109 LÂM QUAN KẸT 05/03/1991 094091017675 Biển Dưới-P. Vĩnh Phước, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng 940156005426 C 29/11/2016 Hồ Chí Minh

110 NGUYỄN HOÀNG KHẢ 12/02/1997 312406942 ẤP 3-X. An Hữu, H. Cái Bè, T. Tiền Giang 860154002598 C 24/10/2018 Vĩnh Long

111 NGUYỄN HOÀNG KHẢ 12/02/1997 312406942 Ấp 3-X. An Hữu, H. Cái Bè, T. Tiền Giang 860154002598 A1 01/04/2015 Vĩnh Long

112 NGUYỄN CÔNG KHANH 03/10/1993 366060431
ấp Mương Khai-X. Thiện Mỹ, H. Châu Thành, T. Sóc 

Trăng
940117006042 A1 21/06/2019 Sóc Trăng

113 DƯƠNG CHIÊU KHÁNH 02/09/1988 094088010842 5 Lê Hồng Phong-P. 3, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AA387726 A1 20/09/2006 Sóc Trăng

114 NGUYỄN DUY KHÁNH 06/02/1990 365975516 ấp Hoà Trung-X. Hòa Tú 1, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940102005878 A1 02/11/2017 Sóc Trăng

115 TRẦN VĂN KHÁNH 19/06/1998 094098000495 Ấp Nhì-X. Châu Khánh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940174004504 A1 18/08/2017 Sóc Trăng

116 DANH VĂN KHOA 14/02/1985 094085015134
Ấp Giồng Chùa A-X. An Hiệp, H. Châu Thành, T. Sóc 

Trăng
AE074143 A1 16/11/2007 Sóc Trăng

117 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 03/09/1995 381699783 Ấp 8-X. Tân Lộc Bắc, H. Thới Bình, T. Cà Mau 920150000823 A1 14/01/2015 Cần Thơ

118 NGUYỄN MINH KỲ 29/11/1994 094094005993 Phước Lợi B-X. Mỹ Phước, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 940203000378 A1 08/01/2020 Sóc Trăng

119 NGUYỄN THANH LÂM 16/02/1998 094098005287 An Phú Đông-X. Nhơn Mỹ, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940195004710 A1 02/08/2019 Sóc Trăng

120 ÔNG ĐỨC LÂM 04/12/1981 365248858 Ấp Mỹ Lợi B-X. Mỹ Tú, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng P774757 A1 14/01/2004 Sóc Trăng

121 BÙI DUY LINH 17/05/2001 094201000799
93/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh-P. 1, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
940195004099 A1 15/07/2019 Sóc Trăng

122 BÙI THỊ NGỌC LINH 01/01/1975 094175000941
Ấp Châu Thành-TT. Lịch Hội Thượng, H. Trần Đề, T. Sóc 

Trăng
941031001373 A1 08/07/2019 Sóc Trăng
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123 LÊ KHÁNH LINH 26/10/1991 365830230 Ấp Hòa Đặng-X. Ngọc Đông, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940161007798 A1 04/11/2016 Sóc Trăng

124 NGUYỄN VƯƠNG LINH 08/02/1993 366001626
ấp Mương Khai-X. Thiện Mỹ, H. Châu Thành, T. Sóc 

Trăng
940114005725 A1 23/05/2019 Sóc Trăng

125 LÝ THỊ KIM LOAN 07/07/1977 094177008352 86, Xà Lan-P. 7, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 941038001929 A1 18/11/2015 Sóc Trăng

126 NGUYỄN THẾ LỘC 15/10/1985 094085010511 Khóm 1-P.1, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng 940135003339 D 28/06/2018 Sóc Trăng

127 TẠ THÙY TRANG 08/10/1978 094178001513
Ấp Trà Quýt A-TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Sóc 

Trăng
S306998 A1 08/10/2004 Sóc Trăng

128 TRẦN MINH TRÍ 18/12/1990 094090016477 Ấp An Ninh 1-TT. Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng AH392131 A1 14/01/2009 Sóc Trăng

129 NGUYỄN BẢO TRÌ 05/11/1979 365372059 Mỹ Phú-X. Thiện Mỹ, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng AH841760 A1 16/01/2009 Hồ Chí Minh

130 NGUYỄN BẢO TRÌ 05/11/1979 365372059 Ấp Mỹ Phú-X. Thiện Mỹ, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 940119002624 C 03/06/2016 Sóc Trăng

131 HUỲNH THỊ TRINH 06/03/1995 094195000501 Phước An B-X. Mỹ Phước, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 941170001575 A1 05/06/2017 Sóc Trăng

132 HUỲNH QUỐC TRUNG 19/12/1971 095071005468 250/8, Tôn Đức Thắng-P. 5, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng E497290 B2 20/08/1999 Sóc Trăng

133 THẠCH TRUNG 20/08/1984 095084013933 Ấp Nhà Thờ-X. Hưng Thành, H. Vĩnh Lợi, T. Bạc Liêu
950069000072|

950069000072
A1|C

14/02/2014|

14/02/2014

Bạc Liêu|Bạc 

Liêu

134 TRẦN HUỲNH TRƯƠNG 12/10/1997 366155177 5/1 Võ Đình Sâm-P. 8, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940163002876 A1 12/04/2016 Sóc Trăng

135 TRẦN VĂN TRƯỜNG 01/07/1997 094097001038
Ấp Bình Du B-X. An Thạnh 2, H. Cù Lao Dung, T. Sóc 

Trăng
940157005599 A1 29/07/2015 Sóc Trăng

136 TRƯƠNG BÁ TRƯỜNG 18/09/1966 083066013806 ấp An Phú-X. An Lạc Tây, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940117000688 B2 10/06/2014 Sóc Trăng

137 TRƯƠNG BÁ TRƯỜNG 18/09/1966 083066013806 ấp An Phú-X. An Lạc Tây, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940117000688 A1 10/06/2014 Sóc Trăng

138 PHẠM VĂN TÚ 12/08/1976 365141732 3/4/1 Hùng Vương-P. 6, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng P178922 A1 20/11/2003 Sóc Trăng

139 NGUYỄN DƯƠNG TUẤN 25/09/1993 086093001361
Ấp Phương Hòa-X. Phương Phú, H. Phụng Hiệp, T. Hậu 

Giang
940203004572 B2 17/07/2020 Sóc Trăng

140 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 19/08/1992 094092005822 Ấp An Hòa 2-X. Thạnh Thới An, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng 940204001341 C 08/02/2021 Sóc Trăng

141 TRẦN VĂN TỬNG 26/04/1983 321132097 ấp Phước Lợi-X. Thạnh Phước, H. Bình Đại, T. Bến Tre 940052004848 C 07/11/2016 Sóc Trăng

142 LÊ THANH TUYẾN 01/01/1984 365486905
93/13 Trương Công Định-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
940056000189 A1 10/05/2013 Sóc Trăng

143 THẠCH LONG 16/10/1985 094085016072 Ấp Trà Vôn A-X. Vĩnh Tân, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng 950077001339 B2 02/12/2016 Sóc Trăng

144 THẠCH LONG 16/10/1985 094085016072 Ấp Trà Vôn A-X. Vĩnh Tân, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng 950077001339 A1 14/01/2015 Bạc Liêu

145 HUỲNH HỮU THIÊN LÝ 27/04/1989 094189000612 84/15 Cầu Đen-P. 8, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 941132001148 A1 18/08/2017 Sóc Trăng

146 ĐỖ THỊ LỲ 08/03/1991 094191015553 Kinh Đào-X. Hồ Đắc Kiện, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 941182003286 A1 04/09/2018 Sóc Trăng

147 TRẦN THỊ THANH MAI 04/09/1994 086194004492
Ấp An Quới-X. An Thạnh 3, H. Cù Lao Dung, T. Sóc 

Trăng
941168002438 A1 01/07/2016 Sóc Trăng

148 PHẠM VĂN MINH 01/01/1977 331209815 Tân Thới-X. Tân Hạnh, H. Long Hồ, T. Vĩnh Long T610507 A1 02/02/2005 Trà Vinh

149 THẠCH HOÀNG MINH 01/01/1992 094092007398 Ấp Phước Hòa-X. Phú Tân, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng AR941574 A1 11/08/2011 Sóc Trăng

150 NGUYỄN VĂN MỶ 01/01/1976 094076007380 ấp Ninh Thới-X. Thới An Hội, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940113000404 A1 13/02/2014 Sóc Trăng
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151 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 19/09/1993 094193008359
Ấp Châu Thành-TT. Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc 

Trăng
AX344296 A1 06/11/2012 Sóc Trăng

152 THẠCH THẢO NGHI 15/05/2000 094300006416 Khóm 2-P. 1, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng 941184002757 A1 06/08/2018 Sóc Trăng

153 CHUNG HOÀNG NGHĨA 01/01/1981 365714381 Khu 1-X. Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng AG936133 A1 17/10/2008 Cà Mau

154 LÂM SƠN THỦY 01/01/1974 094074016039 Ấp Đại Thành-X. Đại Tâm, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940218002730 A1 13/05/2021 Sóc Trăng

155 TRẦN PHONG DẠ THỦY 01/01/1983 094183012446
1185/5 Đường Quốc Lộ 1-P. 10, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
P776179 A1 20/02/2004 Sóc Trăng

156 HỨA BÙI THANH TIẾN 19/11/1995 366051612 Trường Lộc-X. An Mỹ, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 790148012897 A1 14/01/2014 Hồ Chí Minh

157 DƯƠNG MINH TIẾNG 12/12/1982 094082001566 Ấp Bưng Buối-X. Liêu Tú, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng 940038006763 A1 18/12/2015 Sóc Trăng

158 DƯƠNG THANH TOÀN 24/02/1988 094088020628
Ấp Thạnh An 3-X. Thạnh Thới Thuận, H. Trần Đề, T. Sóc 

Trăng
940117003522 C 28/09/2016 Sóc Trăng

159 VÕ VĂN TON 01/01/1993 094093007615 Ấp Mỏ Ó-X. Trung Bình, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng
940114000171|

940114000171
A1|B2

06/06/2014|

06/06/2014

Sóc Trăng|Sóc 

Trăng

160 TIÊU VĂN VẠNG 27/10/1985 094085017082 Ấp Thanh Liêm-X. Đại Ân  2, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng AK745349 A1 06/06/2009 Hồ Chí Minh

161 LÊ PHÚ VINH 03/08/1993 365918902 Ấp Nàng Rền-TT. Phú Lộc, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng AR942129 A1 16/08/2011 Sóc Trăng

162 NGUYỄN HỮU VINH 12/12/1996 094096011895
Ấp An Thường-X. An Thạnh 1, H. Cù Lao Dung, T. Sóc 

Trăng
940158009316 A1 04/12/2015 Sóc Trăng

163 DƯƠNG HOÀNG VĨNH 29/08/1981 094081011796 ấp Hòa Giang-X. Hòa Đông, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng 940029003100 C 08/07/2016 Sóc Trăng

164 LÊ VĂN XÊ 01/01/1959 094059005520
Ấp Xây Đá A-X. Hồ Đắc Kiện, H. Châu Thành, T. Sóc 

Trăng
940093003765 A1 28/09/2016 Sóc Trăng

165 TRẦN NGỌC XOÀNG 09/05/1997 366195165 Châu Thành-TT. Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 941176002525 A1 08/08/2017 Sóc Trăng
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